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I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)

Ghi chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào bài kiểm tra

Câu 1: Các số - 1; -2; -3; ……; - 100 là:

	A. các số nguyên dương
	B. các số nguyên âm

	C. các số tự nhiên
	D. các số thập phân.


Câu 2: Sắp xếp các số nguyên 2; 0; -1; -5;  8 theo thứ tự tăng dần ta được kết quả là:

	A. 0; -1; 2; - 5; 8
	B. 8; - 5; 2; -1 ; 0

	C. -5; -1; 0; 2; 8
	D. 8; 2; 0; -1; -5


Câu 3: Tổng của hai số nguyên đối nhau có kết quả là:
	A. bằng 0
	B. một số nguyên dương

	C. một số nguyên âm
	D. một số khác


Câu 4: Tổng của hai số nguyên âm có kết quả là:
	A. bằng 0
	B. một số nguyên dương

	C. một số nguyên âm
	D. một số tự nhiên


Câu 5: Nếu x = - 5 + 3  thì x bằng: 

	A. 7            
	B. -7                   
	C. 2           
	D. -2


Câu 6: Tích của một số nguyên âm và một số nguyên dương có kết quả là:
	A. bằng 0
	B. một  số nguyên dương

	C. một số nguyên âm
	D. một số khác


Câu 7: Kết quả của phép tính ( - 3)(-8) là:

	A. 24              
	B. -48                  
	C. -24           
	D. 48

	Câu 8: Kết quả của phép tính (- 2)3 là:

A. 6             
	B. -6                
	C. -8          
	D. 8


II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm). Thực hiện phép tính 

a) (- 20) + 45 + (-75)


b) 
[image: image1.wmf](2).2515
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Bài 2 ( 2 điểm). Tính hợp lí

a) 
[image: image2.wmf]17.15(115).17
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b) – (968 + 101) + (- 32 + 2101)
Bài 3 (3 điểm). Tìm số nguyên x, biết:

a) x + 25  = 20


b) 
[image: image3.wmf]61323
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c) 
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d) x 
[image: image5.wmf]Î

 Ư(8) và -4 
[image: image6.wmf]£

x < 5
Bài 4 (1 điểm): 
a)  Để cho không khí học Toán thêm hào hứng, thầy giáo quy định bạn nào trả lời đúng câu hỏi thì mỗi câu được thêm 10 điểm thưởng, còn nếu trả lời sai thì bị trừ 5 điểm. Trong tháng vừa qua, Bạn AN trả lời đúng 6 câu và trả lời sai 10 câu. Hỏi tổng số điểm của bạn AN là bao nhiêu?

b) Tìm các số nguyên x, y biết  (x - 2).(y + 2) = 3.
IV. Đáp án – Biểu điểm ĐỀ SỐ 3
* Trắc nghiệm: Mỗi câu đúng – 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	A
	C
	D
	C
	A
	C


* Tự luận

	Bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	1

(2đ)
	a) (- 20) + 45 + (-75) = 25 + (-75)
	0,5 đ

	
	= - 50
	0,5 đ

	
	b) 
[image: image7.wmf](2).2515

--

= -50 – 15 
	0,5 đ

	
	= -65 
	0,5 đ

	2
(2 đ)
	a) 
[image: image8.wmf]17.15(115).17

+-

= 17. [15 + (-115)]
	0,5 đ

	
	= 17.(-100) = -1700
	0,5 đ

	
	d) – (968 + 101) + (- 32 + 2101) = - 968 – 101 + (-32) + 2101
= [(-968) + (-32)] + [(-101) + 2101]
	0,25đ
0,25đ

	
	= (-1000) + 2000 = 1000
	0,5đ

	3
(3đ)
	a) x + 25  = 20
	

	
	             x = 20 -25  
	0,25đ

	
	             x = - 5
	0,25đ

	
	b) 
[image: image9.wmf]61323
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	                  6x = - 36
	0,5đ

	
	                  x = - 6
	0,5đ

	
	c) 
[image: image10.wmf]x323

+-=

  do đó   
[image: image11.wmf]x3325
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	          0,25đ

	
	TH1: x + 3 = 5. Tìm được x = 2
TH2: x + 3 = -5. Tìm được x = - 8
	0,25đ
0,25đ

	
	d) Tìm được 
[image: image12.wmf]{
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  (thiếu 2 đáp án trừ 0,25 điểm)
	0,75đ

	4
(1đ)
	a). Tổng điểm thưởng của bạn AN là:  6. 10 + 10.(-5) = 60 – 50 = 10 điểm
	0.5 điểm

	
	b). Ta có 3 = 1.3 = (-1). (-3)

TH1:  (x - 2)(y + 2) = 1.3
Tìm được (x = 3; y = 1) hoặc (x = 5; y=1) 

TH2: (x - 2)(y + 2) = (-1).(-3). 
Tìm được (x = 1; y = - 5) hoặc (x = -1; y = -3)
	0.25đ

0.25đ   
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